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1 1 Nguyễn Đức Anh 03/02/2001 Bắc Giang Xét đỗ SXCT NV1

2 4 Lê Thọ Khôi 10/02/1999 Quảng Nam Đạt SXCT NV1

3 5 Phạm Trọng Lam 01/09/2003 Thái Bình Đạt Xây dựng NV1

4 6 Lê Đăng Tâm 26/10/2006 Nghệ An Xét đỗ Xây dựng NV1

5 8 Hồ Đức Tương 10/01/1994 Nghệ An Đạt SXCT NV1

6 9 Nguyễn Đình Trí 03/02/2003 Thanh Hóa Đạt SXCT NV1

7 10 Lâm Trung Anh 18/05/2002 Quảng Ninh Đạt SXCT NV1

8 11 Nguyễn Trọng Thành 22/01/1998 Bắc Ninh Đạt SXCT NV1

9 12 Lê Văn Khoa 11/12/1995 An Giang Xét đỗ SXCT NV1

10 13 Công Văn Dương 24/05/1997 Phú Yên Đạt SXCT NV1

11 14 Nguyễn Văn Thinh 27/06/1999 Quảng Ninh Đạt SXCT NV1

12 15 Trương Đỗ Thành Nhân 29/05/1999 Khánh Hòa Đạt SXCT NV1

13 16 Nguyễn Quang Sơn 09/09/1995 Đắk Nông Đạt SXCT NV1

14 17 Trần Văn Phôn 07/04/1997 TT Huế Đạt SXCT NV1

15 18 Trần Anh Thông 10/03/2002 Hải Phòng Đạt SXCT NV1

16 19 Phạm Văn Tấn 09/03/1999 Nghệ An Đạt SXCT NV1

17 20 Vương Đức Quang Trưởng 20/01/2006 Bắc Ninh Đạt SXCT NV1

18 21 Lê Trung Tín 21/08/2003 Bình Phước Đạt SXCT NV1

19 22 Nguyễn Văn Nam 20/12/1995 Đà Nẵng Đạt SXCT NV1

20 23 Nguyễn Xuân Trung 12/11/2005 Phú Thọ Xét đỗ SXCT NV1

21 24 Hà Quang Thành 09/02/2002 Bắc Giang Đạt SXCT NV1

22 25 Trần Công Ánh 09/05/2001 Quảng Bình Đạt SXCT NV1
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23 26 Nguyễn Nhật Thành 03/09/2003 Bình Dương Xét đỗ SXCT NV1

24 27 Lê Công Tuấn Anh 05/03/1995 Tây Ninh Đạt Xây dựng NV1

25 28 Nguyễn Phong 10/10/1995 Quảng Nam Xét đỗ SXCT NV1

26 30 Trần Đức Hoàng 12/04/2002 Hưng Yên Xét đỗ SXCT NV1

27 31 Nguyễn Thành Trụ 06/08/1997 Quảng Ngãi Đạt SXCT NV1

28 32 Trương Hải Quân 04/05/1994 Thừa Thiên Huế Đạt SXCT NV1

29 33 Lương Trung Nguyên 19/06/1996 Tuyên Quang Đạt SXCT NV1

30 35 Võ Quang Huy 26/09/2001 Đắk Lắk Đạt SXCT NV1

31 36 Nguyễn Đình Đoàn 02/04/2002 Hưng Yên Đạt SXCT NV1

32 37 Bùi Lê Tuấn Anh 23/11/2001 Phú Thọ Đạt SXCT NV1

33 38 Nguyễn Thanh Lâm 20/05/1995 Quảng Bình Đạt SXCT NV1

34 39 Lê Bá Đức Thuận 12/09/1997 Hà Nội Xét đỗ SXCT NV1

35 40 Nguyễn Hữu Việt Anh 02/12/2005 Hà Nội Đạt SXCT NV1

36 41 Bùi Văn Huy 18/04/2002 Bình Phước Xét đỗ SXCT NV1


